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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TỔNG QUAN 
Điều tra đánh giá nguồn tài nguyên thực vật rừng tại vùng An Toàn Khu (ATK) Định Hoá tỉnh Thái
Nguyên thực chất là công việc điều tra và đánh giá hiện trạng thảm thực vật tại đây, kết quả là
đưa ra được danh sách và giá trị sử dụng của các nhóm tài nguyên thực vật. Từ đó làm căn cứ đề
xuất giải pháp sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên thực vật trong khu vực nghiên
cứu. Đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về thảm thực vật cũng như nghiên cứu về phát
triển bền vững, có thể nêu ra một số các công trình sau:
1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt
kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
            Năm 1992: Tại Rio de Janeiro, Brasil là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Trái
đất, tên chính thức là Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc (UNCED). Tại đây,
các đại biểu tham gia đã thống nhất những nguyên tắc cơ bản và phát động một chương trình
hành động vì sự phát triển bền vững có tên Chương trình Nghị sự 21. Với sự tham gia của đại
diện hơn 200 nước trên thế giới cùng một số các tổ chức phi chính phủ, hội nghị đã đưa ra bản
Tuyên ngôn Rio về môi trường và phát triển cũng như thông qua một số văn kiện như hiệp định về
sự đa dạng sinh học, bộ khung hiệp định về sự biến đổi khí hậu, quản lý, bảo tồn rừng tự nhiên.
             Năm  2002:  Hội  nghị  thượng  đỉnh  Thế  giới  về  Phát  triển  bền  vững  nhóm  họp  tại
Johannesburg, Nam Phi là dịp cho các bên tham gia nhìn lại những việc đã làm trong suốt 10 năm
qua theo phương hướng mà Tuyên ngôn Rio và Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, tiếp tục tiến
hành với một số mục tiêu được ưu tiên. Những mục tiêu này bao gồm xóa nghèo đói, phát triển
những sản phẩm tái sinh hoặc thân thiện với môi trường nhằm thay thế các sản phẩm gây ô
nhiễm, bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hội nghị cũng đề cập tới chủ đề toàn
cầu hóa gắn với các vấn đề liên quan tới sức khỏe và phát triển. Các đại diện của các quốc gia
tham gia hội nghị cũng cam kết phát triển chiến lược về phát triển bền vững tại mỗi quốc gia trước
năm 2005.
            Theo Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển thì “phát triển bền vững là sự phát triển
đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp
ứng các nhu cầu của họ”.
            Phát triển bền vững là mô hình phát triển trên cơ sở ứng dụng hợp lý và tiết kiệm các
nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu của con người thế hệ hiện nay mà không
làm hại cho thế hệ mai sau.
            Phát triển bền vững là mục tiêu của tăng trưởng kinh tế làm giảm sự khai thác tài nguyên
cho phát triển kinh tế, sự suy thoái môi trường trong tương lai và làm giảm sự đói nghèo. Phát triển
bền vững bao gồm sự thay đổi công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, công nghệ có hiệu quả hơn
nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên hoặc từ sản phẩm kinh tế - xã hội. Muốn vậy, phải giải
quyết các mâu thuẫn như sản xuất - nhu cầu - tài nguyên thiên nhiên và phân phối, vốn đầu tư,
cũng như công nghệ tiên tiến cho sản xuất.
Vậy để phát triển bền vững thì phải đảm bảo được cho các thế hệ tương lai thoả mãn được các
nhu cầu của họ, trong đó không ngoại trừ việc thoả mãn những nhu cầu về tài nguyên rừng.



H.G.Champion (1936) khi nghiên cứu các kiểu rừng Ấn Độ - Miến Điện đã phân chia 4 kiểu thảm
thực vật theo nhiệt độ đó là: Nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới và núi cao.
J.Beard (1938) đã đưa ra hệ thống phân loại gồm 3 cấp (quần hợp, quần hệ và loạt quần hệ).
Ông cho rằng rừng nhiệt đới có 5 loạt quần hệ là: Loạt quần hệ rừng xanh từng mùa, loạt quần hệ
khô thường xanh, loạt quần hệ miền núi, loạt quần hệ ngập từng mùa và loạt quần hệ  ngập
quanh năm.
Maurand (1943) nghiên cứu về thảm thực vật Đông Dương đã chia thành 3 vùng: Bắc Đông
Dương, Nam Đông Dương và vùng trung gian, đồng thời ông đã liệt kê 8 kiểu quần lạc trong các
vùng đó.
Rimakrishman (1981-1992) nghiên cứu thảm thực vật sau nương rãy ở vùng Tây bắc Ấn Độ đã
khẳng định: Chỉ số đa dạng loài rất thấp, chỉ số loài ưu thế đạt cao nhất ở pha đầu của diễn thế
và giảm dần theo thời gian bỏ hoá.
Long chun và cộng sự (1993) nghiên cứu về đa dạng thực vật  ở hệ sinh thái  nương rãy tại
Xishuang Bana tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã nhận xét: Khi nương rãy bỏ hoá được 3 năm thì có
17 họ, 21 chi, 21 loài; bỏ hoá được 19 năm thì có 60 họ, 134 chi và 167 loài.
Hội nghị quốc tế về các vùng rừng lớn trên thế giới diễn ra ngày 11/03/2010 tại Pháp. Tại hội
nghị này, các bên tham gia thảo luận về các giải pháp chống tình trạng phá rừng trên thế giới,
trong đó có việc triển khai khoản tài trợ 3,5 tỷ USD mà 6 nước (gồm Pháp, Australia, Nhật Bản,
Anh, Na Uy và Mỹ) đã cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển giảm khí thải gây hiệu ứng nhà
kính  xuất  phát  từ  nạn  phá  rừng  tại  hội  nghị  thượng  đỉnh  Copenhagen  diễn  ra  vào  tháng
12/2009.
            Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy kêu gọi các nước giàu và
các nước phát triển cùng nhau gánh vác nhiệm vụ chống phá rừng trên thế giới với mục tiêu giảm
nạn phá rừng còn 50% vào năm 2020 và xoá bỏ tình trạng phá rừng vào năm 2030. Ông
Sarkozy nhấn mạnh rằng việc chống phá rừng phải gắn với việc đảm bảo đời sống của người
dân ở các nước nghèo. Tổng thống Sarkozy nói: “Thật phi lý nếu phải lựa chọn giữa việc bảo vệ
rừng và sự nghèo đói của người dân sống ở các khu rừng và những vùng lân cận. Tôi hy vọng sẽ
có một nghiên cứu về tác động tích cực và tiêu cực của chương trình chống phá rừng đối với vấn
đề an ninh lương thực để từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất nhằm dung hoà hai nhiệm vụ chống phá
rừng và an ninh lương thực.”
Để nâng cao nhận thức về bảo tồn cũng như tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững vì lợi
ích của các thế hệ hiện tại và tương lai, Liên Hợp Quốc đã chính thức tuyên bố năm 2011 là Năm
Quốc tế về rừng, với mục tiêu chính là thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả
các loại rừng; đồng thời tăng cường cam kết chính trị lâu dài giữa các quốc gia dựa trên “Tuyên
bố Rio” (1992), các nguyên tắc trong Chương trình nghị sự 21 về công tác chống phá rừng.
            Cụ thể, thông qua các hoạt động trong Năm Quốc tế về rừng tại các quốc gia và khu vực,
Liên Hợp Quốc mong muốn mật độ che phủ rừng trên toàn thế giới sẽ gia tăng đáng kể thông qua
quản lý rừng bền vững, bao gồm bảo vệ, phục hồi trồng rừng và tái trồng rừng, cùng những nỗ
lực ngăn chặn suy thoái rừng. Đồng thời, giảm những tác động kinh tế, xã hội và môi trường đến
rừng bằng cách cải thiện sinh kế của người dân sống phụ thuộc vào rừng.
2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt
kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh
giá tổng quan)
Việt Nam cũng đã cam kết và bắt tay vào hành động với Dự án VIE/01/021 "Hỗ trợ xây dựng và



thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam "Bắt đầu vào tháng 11/2001 và kết thúc vào
tháng 12/2005 nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam.
Để chào đón năm Quốc tế về rừng 2011, vào ngày 24/09/2010, Chính phủ Việt Nam cũng đã
ra “Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”. Theo Nghị định
này thì những các cơ quan nhà nước; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi kinh doanh được
hưởng lợi từ môi trường rừng đều phải trả tiền cho bên cung ứng (các tổ chức cá nhân, cộng đồng
dân cư có rừng).
Có rất nhiều các công nghiên cứu về thảm thực vật rừng ở Việt Nam, tập trung nghiên cứu chủ yếu
về thực trạng các thảm thực vật, quy luật phát triển của nó, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ,
phục hồi rừng. Có thể liệt kê một số công trình tiêu biểu sau:
Trần Văn Con (2001), “Nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên ở Tây Nguyên và khả năng ứng dụng
trong kinh doanh rừng tự nhiên”, Nghiên cứu rừng tự nhiên, NXB Thống kê, Hà Nội.
Lê Ngọc Công, Hoàng Chung (1998), “Ảnh hưởng của thảm thực vật rừng đến mốt số tính chất lý,
hoá học của đất Thái Nguyên”, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
Lâm Phúc Cố (1994), “Vấn đề phục hồi rừng đầu nguồn tại sông Đà”, Tạp chí lâm nghiệp.
Vũ Tiến Hinh (1991), “Về đặc điểm tái sinh của rừng tự nhiên”, Tạp chí Lâm nghiệp.
Nguyễn Thế Hưng (2003), “Sự biến động về mật độ và tổ thành loài tái sinh trong các trạng thái
thực bì ở Quảng Ninh”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Trần Đình Lý, Đỗ Hữu Thư (1995), “Phục hồi rừng bằng khoanh nuôi ở Việt Nam”, Tuyển tập các
công trình nghiên cứu sinh thái và tài nguyên sinh vật, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
Trần Đình Lý (1995), Nghiên cứu xác định diện tích và hệ thống biện pháp kỹ thuật cho việc
khoanh nuôi phục hồi rừng, Báo cáo đề tài KN.03.11, Viện Sinh thái và tài nguyên Sinh vật, Hà
Nội.
Lê Đồng Tấn (2000), Nghiên cứu quá trình phục hồi tự nhiên một số quần xã thực vật sau nương
rẫy tại Sơn La phục vụ cho việc khoanh nuôi, Luận án tiến sỹ Sinh học, Hà Nội.
Ma Ngọc Mai (2007), Luận án tiến sĩ sinh học: Nghiên cứu quá trình diễn thế đi lên của thảm thực
vật ở trạm đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc) và vùng lân cận
Đề tài cấp Nhà nước (2003) mà chủ trì đề tài là PGS.TS Lê Cao Thăng "Nghiên cứu xây dựng luận
cứ khoa học và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK". Đề tài đã nêu
được thực trạng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và
xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội của
vùng.
Nguyễn Anh Tài (2007), "Thực trạng và giải pháp phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên" đã chỉ ra thực
trạng nghành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương còn yếu kém, chưa phát triển từ đó đã đề
xuất phát triển nghề tiểu thu công nghiệp góp phần giải quyết công ăn việc làm, nhằm nâng cao
đời sống cho người dân địa phương.
Dương Quỳnh Phương (2007), khi nghiên cứu "Tác động của cộng động các dân tộc đến nguồn
tài nguyên đất, rừng ở tỉnh Thái Nguyên: đánh giá và định hướng phát triển bền vững" đã cho
thấy: Trong sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên đất - rừng vì mục đích phát triển bền
vững, cộng đồng các dân tộc khó có thể thành công nếu thiếu một hệ thống chính sách khả thi cho
vùng miền núi và dân tộc, phù hợp với chiến lược chung của cả nước và khu vực.
Phạm Thị  Hoài (2008) đã “Nghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất của huyện Định Hoá – Thái
Nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển”



Các nghiên cứu khoa học trên đều là những cơ sở khoa học giúp chúng tôi thực hiện đề tài của
mình. Nhưng trước hết, theo chúng tôi, để phát triển nguồn tài nguyên thực vật rừng vùng ATK
Định Hoá bền vững cần tìm hiểu thực trạng về nguồn tài nguyên, từ đó đề xuất giải pháp sử dụng
nguồn tài nguyên thực vật rừng, góp phần vào phát triển bền vững nói chung và phát triển hệ sinh
thái rừng ATK nói riêng.
MỤC TIÊU 
- Phân loại các kiểu thảm thực vật tại khu vực ATK
- Điều tra hiện trạng nguồn tài nguyên thực vật trên cơ sở đó lập danh lục và phân loại giá trị sử
dụng của các nhóm tài nguyên thực vật tại khu vực nghiên cứu.
- Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý và phát triển bền vững tài nguyên thực vật trong khu vực
nghiên cứu.
NỘI DUNG 
- Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực ATK.
- Dựa theo khung phân loại của UNESCO (1973), để phân loại và đánh giá hiện trạng các kiểu
thảm thực vật
- Điều tra thống kê và lập danh lục các loài thực vật.
- Nghiên cứu xác định các nhóm tài nguyên thực vật.
- Điều tra đánh giá hiện trạng tình hình khai thác và sử dụng các nhóm tài nguyên thực vật.
- Đề xuất giải pháp sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thực vật.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Cách tiếp cận
- Đề tài đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành tại địa phương, các hộ gia đình được giao quản
lý bảo vệ rừng trong công tác điều tra thu thập số liệu.
- Kế thừa các số liệu thống kê đã có, bổ sung và cập nhật những thông tin cần thiết. Sử dụng
phương pháp điều tra có sự tham gia của người dân thông qua phỏng vấn người dân, cán bộ
lãnh đạo các cấp, các cán bộ lâm nghiệp tại địa phương…
- Thực hiện các đợt điều tra để thu thập số liệu ngoài thực địa, phân tích xử lý số liệu.
2. Phương pháp điều tra
+ Phương pháp tuyến điều tra (TĐT) và ô tiêu chuẩn (OTC)
- Tuyến điều tra: Căn cứ vào bản đồ khu vực, xác định các TĐT có hướng vuông góc với đường
đồng mức, chiều rộng quan sát là 4m. Khoảng cách các tuyến dao động từ 50-100m tùy thuộc
vào địa hình của từng quần xã. Dọc theo TĐT bố trí các OTC và ODB để thu thập số liệu.
- Ô tiêu chuẩn: Diện tích các OTC là 400m2 (20m x 20m) đối với các trạng thái rừng và cây bụi.
ODB được bố trí ở các góc và dọc theo 2 đường chéo của OTC, sao cho tổng diện tích các ODB
phải đạt ít nhất 1/3 diện tích OTC. Trong OTC và ODB tiến hành xác định tên khoa học của các
loài cây (những loài chưa biết tên thì thu thập mẫu về định loại).
+ Phương pháp phân tích mẫu thực vật
- Xác định tên khoa học các loài thực vật theo tài liệu của tác giả Phạm Hoàng Hộ (1993), Danh
lục các loài thực vật Việt Nam (2003, 2005).
- Xác định dạng sống, giá trị sử dụng của các loài thực vật dựa theo tài liệu “Tên cây rừng Việt
Nam” và “1900 loài cây có ích ở Việt Nam”.
- Xác định những loài thực vật quý hiếm dựa vào các tài liệu Sách Đỏ Việt Nam 2007 - Phần Thực
vật; Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ; Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam trong Cẩm
nang cây thuốc cần bảo vệ.



+ Phân loại thảm thực vật: Dựa theo khung phân loại của UNESCO (1973) để phân loại các thảm
thực vật.
+ Phương pháp điều tra trong cộng đồng dân cư: Mỗi thôn điều tra tiến hành làm việc với một
nhóm từ 5 đến 6 người dân có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. Tiến hành thảo luận,
phân tích thuận lợi khó khăn, đề xuất các giải pháp quản lý phát triển rừng.
+ Phương pháp chuyên gia: Tổ chức các cuộc hội thảo với sự tham gia của khoảng 30 người gồm
các cán bộ lâm nghiệp, các nhà Khoa học, nhà quản lý địa phương, nhằm đánh giá kết quả điều
tra và góp ý hoàn thiện các giải pháp đề xuất.
3. Phương pháp xử lý số liệu
- Sử dụng các phần mềm trong máy tính để hệ thống và tính toán kết quả nghiên cứu.
- Tính toán kết quả nghiên cứu được thực hiện theo các phương pháp toán học có sử dụng phương
pháp thống kê trong sinh học.
HIỆU QUẢ KTXH 
Các giải pháp mà đề tài nêu ra, cần phải có sự chỉ đạo thật sát sao của lãnh đạo các cấp, sự phối
hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban ngành và sự nhận thức đầy đủ của người dân về sử dụng
hợp lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Nếu thành công sẽ góp phần nâng cao chất lương
cuộc sống cho nhân dân và bảo vệ được môi trường sinh thái (một tài sản quý giá cho các thế hệ
tương lai). 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Khu vực ATK Định Hóa, Thái Nguyên
Thư viện trường ĐH Khoa học


